
Mẫu số 08

Số hộ Nhân khẩu Số hộ Tỷ lệ Số khẩu Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Số khẩu Tỷ lệ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Thôn Đồng Ngư 158 596 6 3,80 13 2,18 5 3,16 18 3,02

2 Thôn Dỹ Thắng 172 703 4 2,33 7 1,00 2 1,16 12 1,71

3 Thôn Dỹ Tiến 166 657 4 2,41 5 0,76 3 1,81 12 1,83

4 Thôn Thạch Cừ 153 631 4 2,61 8 1,27 6 3,92 18 2,85

5 Thôn Hòa Lễ 155 671 5 3,23 13 1,94 5 3,23 11 1,64

804 3258 23 2,86 46 1,41 21 2,61 71 2,18

         Năm rà soát: 2023

(Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của CT UBND xã Thành An)

Hộ cận nghèo Khẩu cận nghèo

Tổng cộng

TT Xã Thành An

Tổng số hộ dân cư(tại 

thời điểm rà soát)

Kết quả rà soát (sơ bộ/chính thức)

NGHÈO CẬN NGHÈO

Hộ nghèo Khẩu nghèo

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ THÀNH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO  



STT
STT

Hộ
Họ và tên thành viên

Quan hệ 

với Chủ 

hộ (ghi 

mã)

Ngày, tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

(ghi 

mã)

Số CCCD/Mã 

ĐDCN 
Thôn, 

Dân tộc 

(ghi mã)

Phân 

loại hộ 

(ghi 

mã)

Điểm 

B1 sa 

rà soát

Điểm 

B2 sau 

rà soát

Thuộc 

hộ 

DTTS

Hộ 

không 

có 

KNLĐ

Hộ có thành 

viên là Người 

có công CM 

đang hưởng 

TC hành 

tháng

Nguyên 

nhân 

chính 

dẫn đến 

nghèo

1 2 4 5 6 7 8 14 15 16 19 20 21 22 23 24

1 1 Bùi Thị Thanh 1 13/10/1965 1 038165028760 Đồng Ngư 6 1 115 30 x 0 1,2

2 Nguyễn Như Quỳnh 5 25/03/2008 2 038308015311 Đồng Ngư 6

3 Nguyễn Thuỳ Dương 5 08/06/2016 2 038316038036 Đồng Ngư 6

4 Nguyễn Minh Quang 5 10/11/2019 2 038219019827 Đồng Ngư 6

2 1 Bùi Thị Sáu 1 20/01/1974 2 038174027692 Đồng Ngư 6 1 110 30 x x 0 3,7

3 1 Bùi Văn Duân 1 01/09/1948 1 038060022140 Đồng Ngư 6 1 125 30 x 0 1,2

2 Bùi Văn Giáp 3 01/09/1984 1 038084014556 Đồng Ngư 6

4 1 Bùi Thị Chuyển 1 30/07/1965 2 038165028680 Đồng Ngư 6 1 115 30 6 0 1,2

2 Bùi Thanh Dương 3 15/05/1995 1 038095004481 Đồng Ngư 6

Đồng Ngư

5 1 TRương Thị Mông 1 05/01/1950 2 038150004208 Đồng Ngư 6 1 140 30 6 x 0 3,7

6 1 Bùi Thuỷ Văn 1 20/05/1961 1 038061017678 Đồng Ngư 6 1 115 30 6 x 0 3,7

2 Bùi Thị Phú 2 25/07/1962 2 038162030984 Đồng Ngư 6

3 Bùi Thị Mỹ 4 29/02/1936 2 038136000149 Đồng Ngư 6

7 1 Lên Văn Nhân 1 02/02/1954 1 038054011130 Dỹ Thắng 1 1 130 30 x 0 3,7

2 Bùi Thị Quế 2 09/06/1959 2 038159016543 Dỹ Thắng 2

8 1 Bùi Diễn Biện 1 15/03/1946 1 038042001203 Dỹ Thắng 6 1 90 30 6 x 0 3,7

2 Bùi Thị Hông 2 15/3/1946 2 038146012202 Dỹ Thắng 6

9 1 Nguyễn Thị Lưu 1 18/04/1966 1 038166013822 Dỹ Thắng 6 1 80 30 6 x 0 3,7

2 Nguyễn Mạnh Hà 2 27/11/1987 2 038087042272 Dỹ Thắng 6

DANH SÁCH  HỘ  NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THÀNH AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của CT UBND xã Thành An)



10 1 Bùi Thị Chi 1 16/08/1956 2 038156021099 Dỹ Thắng 6 1 115 30 6 x 0 3,7

11 1 Bùi Thị Thuý 1 02/02/1960 2 038160020432 Dỹ Tiến 6 1 115 30 6 x 0 3,7

12 1 Bùi Văn Tổng 1 13/03/1952 1 038052016883 Dỹ Tiến 6 1 95 30 6 x 0 3,7

13 1 Bùi Thị Lê 1 17/07/1954 2 038154017219 Dỹ Tiến 6 1 110 30 6 x 0 3,7

14 1 Bùi Văn Quyền 1 17/02/1983 1 038038006525 Dỹ Tiến 6 1 100 30 6 x 0 3,7

2 Bùi Thị Mùi 2 01/08/1942 2 038142007152 Dỹ Tiến 6

15 1 Bùi Thị Bân 1 28/8/1956 2 038157017693 Thạch Cừ 6 1 120 40 6 x 0 3,7

16 1 Bùi Thị Cận 1 02/04/1965 2 038165030717 Thạch Cừ 6 1 125 40 x x 0 3,7

17 1 Bùi Thị Hồng 1 14/2/1969 2 038164017397 Thạch Cừ 6 1 140 30 x x 0 3,7

18 1 Bùi Văn Tiệp 1 06/02/1951 1 038051005089 Thạch Cừ 6 1 40 40 x 0 1,2

2 Bùi Văn Hiển 3 01/01/1982 1 038082046595 Thạch Cừ 6

3 Bùi Văn Hiến 5 24/04/2006 1 038206010961 Thạch Cừ 6

4 Bùi Thị Diến 3 13/11/1983 2 038183039140 Thạch Cừ 6

5 Bùi Minh Hùng 5 27/01/2012 1 038212004191 Thạch Cừ 6

19 1 Vũ Thanh Tịnh 1 06/06/1963 1 038063001876 Hoà Lễ 6 1 110 40 x 0 3,7

2 Bùi Thị Hương 2 06/06/1966 2 038166004343 Hoà Lễ 6

3 Bùi Thị Xin 4 02/02/1938 2 038138007085 Hoà Lễ 6

20 1 Bùi Thị Kiều 1 14/2/1981 2 038181030011 Hoà Lễ 6 1 125 30 x 0 1,2

2 Phan Thanh Hoàng 3 8/2/2001 1 038201023848 Hoà Lễ 6

3 Phan Thanh Hoa 3 17/3/2008 2 038308025654 Hoà Lễ 6

21 1 Nguyễn Nhạc Tân 1 10/04/1945 1 038044001426 Hoà Lễ 1 1 90 40 x 0 3,7

2 Nguyễn Thị Lý 2 03/01/1982 2 038182035649 Hoà Lễ 1

3 Nguyễn Hoàng Tú Uyên 5 11/11/2013 2 038313030209 Hoà Lễ 1

4 Nguyễn Hoàng Quỳnh Anh 5 0701/2019 2 038319030421 Hoà Lễ 1

22 1 Tạ Thị Yền 1 11/1941 2 038141005987 Hoà Lễ 6 1 105 30 x x 0 3,7

23 1 Bùi Thị Hương 1 30/10/2002 2 038302009636 Hoà Lễ 6 1 105 40 x 0 1,2

2 Bùi Thị Hạ 5 15/2/2007 2 038307008113 Hoà Lễ 6



STT
STT 

Hộ

Họ và tên thành 

viên

Quan 

hệ với 

Chủ 

hộ (ghi 

mã)

Ngày, tháng 

năm sinh 

Giới 

tính 

(ghi 

mã)

Số CCCD/Mã 

ĐDCN 
Thôn, 

Dân tộc 

(ghi 

mã)

Phân 

loại hộ 

(ghi mã)

Số Quyết định 

công nhận (ghi 

cả phần số và 

chữ)

Điểm 

B2 sau 

rà soát

Thuộc 

hộ 

DTTS

Hộ 

không 

có 

KNLĐ

Hộ có 

thành viên 

là Người có 

công CM 

đang hưởng 

TC hành 

tháng

Nguyên 

nhân chính 

dẫn đến 

nghèo

1 2 4 5 6 7 8 14 15 16 17 20 21 22 23 24

1 1 Bùi Văn Thức 1 01/06/1968 1 038061017678 Đồng Ngư 6 2 20 x 1,2

2 Bùi Thị Kim 2 05/05/1966 2 038166022404 Đồng Ngư 6

3 Bùi Văn Quang 3 20/07/1995 1 038095032739 Đồng Ngư 6

4 Nguyễn Thị Giảm 4 01/01/1930 2 038130006450 Đồng Ngư 6

2 1 Bùi Thị Lương 2 20/05/1973 2 038173021620 Đồng Ngư 6 20 x 1,2

2 Bùi Khánh Ly 3 02/07/2014 2 038314029283 Đồng Ngư 6

3 1 Phạm Văn Tuyên 1 2/12/1967 1 038067005153 Đồng Ngư 6 2 20 x 1,2

2 Nguyễn Thị Hằng 2 10/08/1968 2 038168005484 Đồng Ngư 6

3 Phạm Thị Thơm 3 29/12/1999 2 038199007425 Đồng Ngư 6

4 Phạm Thị Thêu 3 04/10/2002 2 038302004309 Đồng Ngư 6

5 Phạm Anh Quân 5 10/03/20 1 038213003313 Đồng Ngư 6

4 1 Bùi Thị Được 1 10/05/1966 2 038166001414 Đồng Ngư 6 2 20 x x 1,2

2 Phạm Văn Lư 3 19/09/1991 1 038091001063 Đồng Ngư 6

5 1 Bùi Văn Nghị 1 01/06/1983 1 038083016634 Đồng Ngư 6 2 20 x 1,2

2 Bùi Thị Mơ 2 21/05/1985 2 038185013389 Đồng Ngư 6

3 Bùi Gia Bảo 3 21/11/2015 1 038215019896 Đồng Ngư 6

4 Bùi Thị Bảo Ngọc 3 25/8/2021 2 038321017541 Đồng Ngư 6

5 Bùi  Bảo Ngọc 3 30/9/2023 2 038323032605 Đồng Ngư 6

6 1 Bùi Thị Hiếm 1 12/11/1962 2 038162022351 Dỹ Thắng 6 2 20 x 1,2

DANH SÁCH HỘ CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT 

                                                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THÀNH AN

(Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của CT UBND xã Thành An)



2 Bùi Văn Thực 3 25/10/1990 1 038090047165 Dỹ Thắng 6

3 Quách Thị Tình 3 25/10/1981 2 038191037788 Dỹ Thắng

4 Bùi Văn Thuận 3 08/02/1993 1 038093012079 Dỹ Thắng 6

5 Bùi Khánh Duy 5 18/11/2012 1 038212019485 Dỹ Thắng 6

6 Bùi Văn Thành 5 06/07/2013 1 038213010559 Dỹ Thắng 6

7 Bùi Văn Thức 3 19/10/1984 1 038090047165 Dỹ Thắng 6

7 1 Bùi Thị Nhi 2 12/04/1959 2 038159011163 Dỹ Thắng 6 2 20 x 1,2

2 Bùi Văn Huế 1 02/01/1948 1 038092012025 Dỹ Thắng 6

3 Bùi Văn Hiến 1 10/02/1992 1 038048002278 Dỹ Thắng 6

4 Bùi Thị Giang 3 30/01/1993 2 038193045159 Dỹ Thắng 6

5 Bùi Thu Hương 3 10/04/2021 2 038321024877 Dỹ Thắng 6

8 1 Bùi Văn Kiên 1 10/1/1938 1 038038003516 Dỹ Tiến 6 2 20 x 1,2

2 Bùi Thị Nhân 2 10/1/1938 2 038138007356 Dỹ Tiến 6

3 Bùi Thị Xoan 3 15/9/1973 2 038173001688 Dỹ Tiến 6

4 Bùi Văn Hiệp 3 15/2/1976 1 038076007645 Dỹ Tiến

5 Bùi Văn Quý 5 2/6/2008 2 038208006227 Dỹ Tiến 6

9 1 Bùi Văn Hoàn 1 01/01/1961 1 038061018929 Dỹ Tiến 6 2 20 x 1,2

2 Hoàng Thị Hiền 2 20/04/1962 2 038162015279 Dỹ Tiến

3 Bùi Văn Thành 3 10/11/1989 1 038089034535 Dỹ Tiến 6

4 Bùi Thị An 3 03/06/1991 038099134522 Dỹ Tiến 6

5 Lê Ngọc Khang 5 24/01/2015 1 038215037233 Dỹ Tiến 6

10 1 Bùi Văn Chiến 1 28/10/1979 1 038079008291 Dỹ Tiến 6 20 x 1,2

2 Phó Thị Ba 2 1982 2 008183000362 Dỹ Tiến 6

11 1 Bùi Văn Thứ 1 16/07/1986 1 038212031494 Thạch Cừ 6 2 20 x 1,2

2 Bùi Minh Tứ 21/10/2012 2 038157016083 Thạch Cừ 6

3 Bùi Thị Thảo 20/10/1957 1 380590178872 Thạch Cừ 6

12 1 Bùi Văn Hạnh 1 28/12/1983 1 038083027959 Thạch Cừ 6 2 20 x 1,2

2 Bùi Diễm Quỳnh 3 17/01/2009 2 038309030835 Thạch Cừ 6

3 Bùi Diễm Anh 3 3/8/2016 2 038316037384 Thạch Cừ 6

13 1 Bùi Thị Hương 1 09/08/1980 1 038180010937 Thạch Cừ 6 2 20 x 1,2

2 Phạm Quốc Nam 3 03/12/2021 2 089200078803 Thạch Cừ 6

3 Phạm Minh Bắc 3 13/02/2010 2 089210004177 Thạch Cừ 6

14 1 Hoàng Văn Thiệp 1 28/07/1982 1 038082041210 Thạch Cừ 2 20 x 1,2

2 Bùi Thị Kiên 2 05/07/1983 2 038183020003 Thạch cừ 6



3
Hoàng Thị Thanh 

Lý 3 21/10/2005 2 038305021521 Thạch cừ 6

4 Hoàng Văn Thái 3 23/10/2011 1 038211009077 Thạch cừ 6

15 1 Lê Thị Thom 1 08/02/1959 2 038159000705 Thạch cừ 6 2 20 x 3,7

2 Lê Thị Nhơn 08/02/1959 2 038159000705 Thạch cừ 6

16 1 Bùi Thị Hường 1 20/07/1977 2 038177019563 Thạch Cừ 6 2 20 x 3,7

2 Bùi Văn Thực 3 21/06/2008 1 038208004847 Thạch Cừ 6

3 Hoàng Thị Sửu 5 23/01/1933 2 038133009750 Thạch Cừ 6

17 1 Bùi Văn Hùng 1 20/11/1986 38086008440 Thôn Hoà lễ 6 2 20 x 1,2

2 Bùi Minh Hằng 3 29/01/2010 38310013547 Thôn Hoà lễ 6

3 Bùi Minh Thành 3 01/05/2015 38215043597 Thôn Hoà lễ 6

18 1 Bùi Văn Chiếm 1 10/10/1957 1 038057002687 Thôn Hoà lễ 6 2 20 x x 2,7

2 Nguyễn Thị Phin 2 15/12/1956 2 038156000602 Thôn Hoà lễ 6

19 1 Bùi Thị Hoàn 1 08/08/1957 1 038157004225 Thôn Hoà lễ 6 2 20 x x 2,7

20 1 Quách Thị Tám 1 20/6/1947 2 038147013170 Thôn Hoà lễ 6 2 20 x 1,7

2 Bùi Minh Đương 2 04/03/1993 1 038093007476 Thôn Hoà lễ 6

21 1 Phan Thị Khánh 1 12/08/1954 2 038154003276 Thôn Hoà lễ 6 2 20 x 2,7

2 Phạm Thị Thảo 2 12/2/1988 2 038188004566 Thôn Hoà lễ 6

3 Đào Thị lan Anh 3 22/6/2016 2 030316013975 Thôn Hoà lễ 6



Điểm 

B1
Điểm B2

1 1 Bùi Thị Sành 1 2 10/12/1957 38157012581 1 Đồng Ngư-Thành An 175 40 Có thêm thu nhập

2 Bùi Văn Nam 3 1 10/11/1981 38081002637 1 Đồng Ngư-Thành An

3 Bùi Văn Toại 3 1 20/11/1995 38095033831 1 Đồng Ngư-Thành An

4 Bùi Thị Hồng Vân 5 2 13/04/2004 38304031168 1 Đồng Ngư-Thành An

2 1 Bùi Văn Nghị
1 1

01/06/1983 038083016634
Đồng Ngư-Thành An 160 40

2 Bùi Thị Mơ 2 2 21/05/1985 038185013389 Đồng Ngư-Thành An

3 Bùi Gia Bảo 3 1 21/11/2015 038215019896 Đồng Ngư-Thành An

4 Bùi Thị Bảo Ngọc 3 3 25/8/2021 038321017541 Đồng Ngư-Thành An

3 1 Bùi Quang Thắng 1 1 01/09/1991 038091006367 1 Dỹ Tiến-Thành An 160 40 có thêm thu nhập

2 Bùi Phạm Đức Duy 3 1 02/02/2017 038217038168 1 Dỹ Tiến-Thành An

3 Phạm Thị Phương 2 2 30/9/1991 035194009872 1 Dỹ Tiến-Thành An

4 1 Bùi Văn Kiên 1 1 10/1/1938 038038003516 1 Dỹ Tiến-Thành An 160 40 có thêm thu nhập

2 Bùi Thị Nhân 2 2 10/1/1938 038138007356 1 Dỹ Tiến-Thành An

3 Bùi Thị Xoan 3 2 15/9/1973 038173001688 1 Dỹ Tiến-Thành An

4 Bùi Văn Hiệp 3 1 15/2/1976 038076007645 1 Dỹ Tiến-Thành An

5 Bùi Văn Quý 5 1 2/6/2008 038208006227 1 Dỹ Tiến-Thành An

Họ và tên 

(Chủ hộ ghi đầu 

tiên)

Quan 

hệ với

chủ hộ 

(ghi 

mã)

Dân tộc  Địa chỉ 

Điểm sau khi 

rà soát 

 Nguyên nhân chính

dẫn đến thoát nghèo

Giới 

tính 

(1: 

Nam, 

2: Nữ)

Ngày, 

tháng

năm sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của CT UBND xã Thành An)

UỶ BAN NHAN DÂN

XÃ THÀNH AN

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT 

STT

hộ 

STT

khẩu
Ghi chú 

Số căn cước

công 

dân/chứng 

minh nhân 

dân/định danh 

cá nhân 



5 1 Bùi Văn Hoàn 1 01/01/1961 038061018929 1 Dỹ Tiến -Thành An 150 30 Có thêm thu nhập

2 Hoàng Thị Hiền 2 20/04/1962 038162015279 1 Dỹ Tiến -Thành An

3 Bùi Văn Thành 3 10/11/1989 038089034535 1 Dỹ Tiến -Thành An

4 Bùi Thị An 3 03/06/1991 038191015861 1 Dỹ Tiến -Thành An

5 Lê Ngọc Khang 5 24/01/2015 038215037233 1 Dỹ Tiến -Thành An

6 1 Bùi Thị Hoàn 1 08/08/1957 038157004225 1 Hoà Lễ - Thành An 160 40 khỏi bệnh



Điểm 

B1

Điểm 

B2

1 1 Bùi Thị Quyên 1 2 15/2/1983 038183033819 6 Đồng Ngư 190 20 Có thêm thu nhập

2 Bùi Văn Thành 3 1 29/01/2008 038208007096 6 Đồng Ngư

3 Bùi Trọng Phú 3 1 24/01/2013 038213036240 6 Đồng Ngư

2 1 Bùi Văn Khang 1 1 17/03/1986 038086004966 6 Đồng Ngư Khỏi bệnh ốm đau kéo dài

2 Bùi Thị Tú 2 2 27/12/1991 038191010304 6 Đồng Ngư

3 Bùi Anh Tuấn 3 1 22/12/2012 038214001099 6 Đồng Ngư

4 Bùi Anh Tài 3 1 19/02/2019 038219021117 6 Đồng Ngư

5 Đinh Thị Tuyển 4 2 18/11/1945 038145013610 6 Đồng Ngư

3 1 Bùi Văn Định 1 2/9/1977 038077024128 6 Dỹ Tiến 160 10

2 Diệp Thị Năm 2 15/7/1978 026178009490 6 Dỹ Tiến

3 Bùi Thị Bắc 4 28/11/1943 038143004903 6 Dỹ Tiến

4 Bùi Văn Đông 5 12/9/2012 038212032502 6 Dỹ Tiến

5 Bùi Hoàng Anh 5 13/10/2017 038217030243 6 Dỹ Tiến

4 1 Bùi Văn Thinh 1 10/10/1972 038072047450 6 Dỹ Tiến 170 20  có thêm thu nhập

2 Bùi Thị Đằng 2 24/10/1971 038171004229 6 Dỹ Tiến

3 Bùi Minh Nhớ 3 08/07/1997 038097031097 6 Dỹ Tiến

5 1 Bùi Văn Thành 1 1 18/10/1974 038074022883 6 Dỹ Tiến 140 20 Có thêm thu nhập

(Ban hành kèm theo quyết định số:       /QĐ-UBND ngày 16/11/2023 của CT UBND xã Thành An)

Dân tộc  Địa chỉ 

Điểm sau khi rà 

soát 

 Nguyên nhân chính

dẫn đến thoát cận nghèo
Ghi chú 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số căn cước

công 

dân/chứng 

minh nhân 

dân/định 

danh cá 

nhân 

STT

hộ 

STT

khẩu

Họ và tên 

(Chủ hộ ghi đầu 

tiên)

Quan 

hệ với

chủ hộ 

(ghi mã)

Giới tính 

(1: Nam, 

2: Nữ)

Ngày, tháng

năm sinh

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ THÀNH AN

DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO SAU KHI RÀ SOÁT 



2 Bùi Thị Oanh 2 2 16/06/1976 038176013250 6 Dỹ Tiến

3 Bùi Minh Thuận 3 1 12/12/1997 038097019856 6 Dỹ Tiến

4 Bùi Thị Thơm 3 2 09/02/2000 038300000410 6 Dỹ Tiến

5 Bùi Thị Tư 4 2 23/06/1936 038136008512 6 Dỹ Tiến

6 Cao Thị Huyền Thương 5 2 30/10/2003 038303003928 6 Dỹ Tiến

7 Bùi Thị Như Quỳnh 5 2 6/8/2021 038321022356 6 Dỹ Tiến

6 1 Bùi Ngọc Văn 1 10/8/1984 038084028667 6 Dỹ Tiến 150 30 Có thêm thu nhập

2 Bùi Thị Hà Tuyên 2 3/1/1985 038185046762 6 Dỹ Tiến

3 Bùi Ngọc Vũ 3 23/10/2011 038211024319 6 Dỹ Tiến

4 Bùi thảo Vy 3 13/8/2016 038316034911 6 Dỹ Tiến

5 Bùi Thị Hoan 4 3/9/1958 038158012179 6 Dỹ Tiến

7 1 Bùi Khắc Tường 1 10/02/1955 038055003880 6 Dỹ Tiến 160 40 khỏi bệnh ốm đau

2 Quách Thị Hải 2 05/03/1958 038158026867 6 Dỹ Tiến

8 1 Bùi Văn Thiện 1 02/02/1965 038065002854 6 Dỹ Tiến 160 40 Thêm thu nhập

2 Bùi Văn Thiết 3 1/4/1995 038095006480 6 Dỹ Tiến

3 Bùi Minh Long 4 9/2/2013 38213014827 6 Dỹ Tiến

10 1 Nguyễn Đình Long 1 05/07/1973 038073010888 6 Dỹ Tiến 150 30 Thêm thu nhập

2 Bùi Thị Bính 2 04/02/1976 038176005902 6 Dỹ Tiến

3 Nguyễn Đình Dũng 3 21/09/2000 038200020673 6 Dỹ Tiến

4 Nguyễn Đình Lâm 3 17/08/2002 038202004948 6 Dỹ Tiến

5 Bùi Thị Chưởng 4 30/03/1951 038151000249 6 Dỹ Tiến

6 Nguyễn Thị Lan 5 28/04/2021 038321008001 6 Dỹ Tiến

7 Hoàng Thị Thu 5 01/06/2000 19300010438 1 Dỹ Tiến

11 1 Bùi Thị Phú 10/4/1965 6 Thạch Cừ 155 30 Khỏi bệnh ốm đau kéo dài

12 1 Đỗ Thị Thảo 1 2 04/02/1978 030178014167 1 Thạch Cừ 150 40 Có thêm thu nhập

2 Bùi Đức Khang 3 1 05/10/2005 038205022982 6 Thạch Cừ

3 Bùi Thị Ánh 3 2 26/06/2001 6 Thạch Cừ

4 Bùi Đức Kha 3 1 26/04/2007 038207025491 6 Thạch Cừ



13 1 Bùi Văn Công 1 1 10/9/1983 038083004460 6 Thạch Cừ 155 40 khỏi bệnh kéo dài

2 Bùi Thị Len 2 2 10/8/1988 038188014014 6 Thạch Cừ

3 Bùi Ngọc Phước 3 1 28/7/2013 038213019442 6 Thạch Cừ

4 Bùi Đan Thùy 3 2 20/3/2019 038319022870 6 Thạch Cừ

14 1 Bùi Văn Hòa 1 1 12/09/1977 038077004086 6 Thạch Cừ 150 40 Có thêm thu nhập

2 Bùi Thị Thanh 2 2 08/06/1978 038178011871 6 Thạch Cừ

3 Bùi Thị Thu Hà 3 2 20/04/2001 038301020497 6 Thạch Cừ

4 Bùi Thị Thúy Nội 3 2 15/06/2002 038302017108 6 Thạch Cừ

5 Bùi Minh Đức 3 1 29/03/2006 038206007580 6 Thạch Cừ

15 1 Nguyễn Thị Trường 1 2 06/03/1964 038164018092 6 Thạch Cừ 145 40 khỏi bệnh kéo dài

16 1 Bùi Mạnh Giang 3 1 16/07/1986 038086038668 6 Thạch Cừ 150 40 Có thêm thu nhập

2 Bùi Thị Lê 3 1 21/10/2012 038212031494 6 Thạch Cừ

3 Bùi Châu Kiệt 4 2 20/10/1957 038157016083 6 Thạch Cừ

4 Bùi Văn Nam 4 1 14/4/2009 038209035820 6 Thạch Cừ

17 1 Bùi Văn Hà 1 1 10/12/1974 038074019629 6 Thạch Cừ 150 40 Có thêm  thu nhập

2 Bùi Thị Mạnh 2 2 18/12/1974 038174003370 6 Thạch Cừ

3 Bùi Văn Đông 3 2 06/10/2002 038202014069 6 Thạch Cừ

4 Bùi Thị Dương 3 2 05/06/2004 038304007453 6 Thạch Cừ

18 1 Bùi Thị Lai 1 2 25/03/1959 38159015847 6 Hoà lễ 140 40 có thêm thu nhập

19 1 Vũ Anh Tuấn 1 1 16/12/1987 038087010735 6 Hoà Lễ 145 40 có thêm thu nhập

2 Quách Thị Hài 2 2 17/5/1994 038194016110 6 Hoà Lễ

3 Vũ Quốc Việt 3 1 9/10/2013 038213020540 6 Hoà Lễ


